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KẾT LUẬN THANH TRA   

Việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

điện tử của Nhà xuất bản Lao động 

   
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 349/QĐ-CXBIPH ngày 03/4/2024 của 

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành về thanh tra việc chấp hành quy định 

của pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Nhà xuất bản Lao 

động, địa chỉ Tầng 4, Khu A, Tòa nhà 97 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 

Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ngày 19/4/2024, Đoàn thanh tra đã thực 

hiện công bố Quyết định thanh tra và thanh tra trực tiếp tại Nhà xuất bản Lao động 

từ ngày 06/5/2024 đến 20/5/2024. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 15/BC-ĐTT ngày 10/6/2024 của Trưởng 

đoàn thanh tra, Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận thanh tra như sau: 

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Nhà xuất bản Lao động trực thuộc cơ quan chủ quản Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự hạch toán thu, chi.  

 - Trụ sở hiện tại: Tầng 4, Khu A, Tòa nhà 97 phố Trần Quốc Toản, phường 

Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

- Tổng số lao động hiện có: 20 người, gồm 03 phòng, ban và 01 Chi nhánh 

phía Nam (Giám đốc, Tổng Biên tập: 01 người; Biên tập viên: 10 người; các 

phòng chức năng: 09 người).  

2. Người đại diện theo pháp luật: Bà Mai Thị Thanh Hằng - Giám 

đốc,Tổng Biên tập Nhà xuất bản. 
 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Chấp hành các quy định về điều kiện xuất bản, phát hành xuất bản 

phẩm điện tử 

1.1. Thiết bị, công nghệ và nhân lực kỹ thuật để điều hành, quản lý quá 

trình xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử quy định tại điểm a khoản 1 

và điểm a khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản 

- Về máy chủ: Có 01 Máy chủ đặt tại Việt Nam. Nhà xuất bản Lao động 

ký hợp đồng thuê máy chủ với đối tác là Công ty Cổ phần Công nghệ VHMT 
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Việt Nam. Máy chủ Công ty Cổ phần Công nghệ VHMT Việt Nam được đặt tại 

Trung tâm dữ liệu FPT Duy Tân (theo Hợp đồng số 1305/2022/HĐTMC/VHMT-

XBLĐ ngày 17/5/2022). 

- Về thiết bị để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử: Nhà xuất bản 

Lao động có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên 

các phương tiện điện tử; xuất bản phẩm điện tử được số hóa sau khi biên tập, 

định dạng và được lưu trữ trên các phương tiện điện tử để thực hiện xuất bản, 

phát hành xuất bản phẩm điện tử. 

- Về đường truyền kết nối Internet để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

điện tử: Nhà xuất bản Lao động có đường truyền Internet cáp quang do Công ty 

Cổ phần Viễn thông FPT cung cấp (Theo Hợp đồng số HNFD 25371 ngày 

25/6/2012, phụ lục số 0100110535-BS/FPT IS CA ngày 28/4/2023, thời hạn sử 

dụng 3 năm kèm theo). 

- Về giải pháp kỹ thuật để kiểm soát việc xuất bản, phát hành xuất bản 

phẩm điện tử: Nhà xuất bản Lao động có quy trình về hoạt động xuất bản, phát 

hành xuất bản phẩm điện tử bao gồm việc phát hành, loại bỏ hoặc khôi phục để 

phát hành bản phẩm điện tử; đảm bảo việc bảo mật thông tin và bảo mật dữ liệu. 

- Hệ thống lưu trữ các xuất bản phẩm điện tử để phát hành: 

Các xuất bản phầm điện tử phát hành được lưu trữ trên máy chủ của Nhà xuất 

bản Lao động, cơ sở dữ liệu của hệ thống xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

điện tử của Nhà xuất bản Lao động được thiết kế phân làm 02 loại: 

+ Loại 1: Cơ sở dữ liệu cấu trúc, loại dữ liệu này chứa đựng các mối quan 

hệ của các thành phần tham gia vào hệ thống xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

điện tử, được lưu trữ trên hệ cơ sở dữ liệu theo các tiêu chuẩn: Ngôn ngữ quản 

lý cơ sở dữ liệu SQL, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu MSSQL Server 2017, nơi 

lưu trữ cơ sở dữ liệu máy chủ 1. 

+ Loại 2: Cơ sở dữ liệu nội dung sách là loại dữ liệu tĩnh, bao gồm các 

file đa phương tiện như hình ảnh của bìa của sách, file sách điện tử, các định 

dạng pdf, epub, mobi, html, video, audio được sử dụng để thể hiện nội dung 

sách. Loại cơ sở dữ liệu này cần truyền tải đến độc giả thông qua Internet và các 

phần mềm trên thiết bị đầu cuối như trình duyệt trên máy tính, trình duyệt web 

điện thoại, phần mềm đọc sách trên thiết bị thông minh, được thiết kế, lưu trữ 

theo mô hình riêng; xuất bản phẩm điện tử được lưu trữ bảo đảm yêu cầu về tính xác 

thực, toàn vẹn, an toàn thông tin, có khả năng truy cập ngay từ khi được tạo lập. 

- Về chứng thư số hợp pháp: Nhà xuất bản Lao động đảm bảo theo 

quy định: 

+ Chữ ký số do Công ty Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông - 

Công nghiệp Quân đội cấp (theo hợp đồng chứng thư số 068513/2023-MBDH ngày 

14/6/2023,có hiệu lực từ ngày 19/7/2023). Tên thuê bao: Nhà xuất bản Lao động. 

+ Chứng thư số SSL số: 5404 fffe 6703 3fb3 16d6 7220 1b8. Thời hạn 

hiệu lực chứng thư số: 03 năm (30/3/2022 – 30/3/2025). 
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Chứng chỉ bảo mật SSL, chứng nhận bảo mật và mã hóa dữ liệu truyền tải 

qua phần mềm được chứng thực cấp độ toàn bộ các tên miền con theo tiêu chuẩn 

Wildcard cho tên miền nxblaodong.com.vn được cấp bởi Sectigo, mua tại Công 

ty Cổ phần Mắt Bão. 

- Về nhân lực kỹ thuật: Nhà xuất bản Lao động có 01 cử nhân Cao đẳng 

chuyên ngành tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội để điều hành, quản lý quá trình 

xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định. Ngoài ra nguồn nhân lực 

thực hiện do Công ty Cổ phần Công nghệ VHMT Việt Nam đảm bảo. 

1.2. Biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của cơ quan quản lý nhà 

nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản 

phẩm điện tử quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 45 Luật 

Xuất bản. 

- Về giải pháp kỹ thuật chống xâm nhập trái phép qua hệ thống mạng 

Internet: Nhà xuất bản Lao động sử dụng phần mềm diệt virus Windows 

Security được cập nhật thường xuyên có bản quyền. 

- Về quy trình nghiệp vụ xử lý sự cố về an toàn, an ninh thông tin: Nhà 

xuất bản Lao động xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin theo quy 

định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ (Quyết định số:14/QĐ-NXBLĐ ngày 15/7/2022 của Giám đốc Nhà 

xuất bản Lao động về việc ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

Hệ thống Xuất bản - Phát hành sách & sách điện tử Nhà xuất bản Lao động). 

- Về quy trình nghiệp vụ để xác định việc can thiệp làm thay đổi nội dung 

xuất bản phẩm điện tử: Mỗi xuất bản phẩm điện tử được Nhà xuất bản Lao động 

thực hiện tại nền tảng xuất bản phẩm điện tử, có bản gốc được lưu trữ trên thiết 

bị lưu trữ nội bộ như đĩa DVD trùng khớp với nội dung đã nộp lưu chiểu. Khi 

xuất bản phẩm bị nghi ngờ có sự can thiệp làm thay đổi nội dung, Nhà xuất bản 

Lao động sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nội dung thay đổi có 

còn trùng khớp với nội dung đã nộp lưu chiểu hay không, từ đó xác định có hay 

không sự can thiệp làm thay đổi nội dung xuất bản phẩm điện tử. 

- Về giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số đối với nhà cung cấp nội 

dung, các kênh phân phối nội dung: Nhà xuất bản Lao động sử dụng phần mềm 

tích hợp bảo vệ bản quyền kỹ thuật số đa nền tảng VHMT DRM của Công ty Cổ 

phần Công nghệ VHMT Việt Nam. 

Tên phần mềm: Phần mềm tích hợp bảo vệ bản quyền kỹ thuật số đa nền 

tảng VHMT DRM. 

Ngôn ngữ lập trình: Microsoft .NET 7, Javascript, HTML5, Flutter, Dart, 

Nền tảng cài đặt: Windows Server, IOS, Android. 

Hình thức triển khai: Tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng máy chủ, ứng 

dụng web và mobile app. 

Xuất xứ: Việt Nam. 
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Người dùng có thể đăng nhập và đọc sách điện tử đã mua thông qua: 

Website https://nxblaodong.com.vn/truy cập mục tài khoản/ebook đã mua. 

Mobile app Nhà xuất bản Lao động, đăng nhập và truy cập mục: tài 

khoản/ebook đã mua. 

- Về giao diện đọc sách điện tử trên website và mobile được thiết kế ngăn 

chặn việc download, in ấn và chỉnh sửa trái phép xuất bản phẩm: Nhà xuất bản 

Lao động có thiết bị, phần mềm kỹ thuật chống can thiệp, thay đổi và sao chép 

trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung xuất bản phẩm điện tử được phát 

hành; có biện pháp kỹ thuật xác thực tính hợp pháp của người sử dụng khi truy 

cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử phải bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo 

vệ thông tin cá nhân; hệ thống máy chủ được cài đặt Firewall, phần mềm diệt 

virus chống xâm nhập trái phép thông qua mạng. 

1.3. Tên miền Internet Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c 

khoản 2 Điều 45  Luật Xuất bản. 

Nhà xuất bản Lao động thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử tại tên 

miền:nxblaodong.com.vn:  

- Ngày đăng ký: 05/10/2009. Ngày hết hạn: 05/10/2024. 

- Nhà đăng ký quản lý: Công ty Cổ phần Mắt Bão. 

1.4. Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản 

phẩm điện tử quy định tại điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 45 Luật 

Xuất bản. 

- Nhà xuất bản Lao động hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

điện tử theo đúng Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản 

phẩm điện tử số 7540/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 

19 tháng 12 năm 2022.  

- Nhà xuất bản Lao động đang hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử 

tại trang Website: https://nxblaodong.com.vn. 

Nhận xét: Nhà xuất bản Lao động hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản 

phẩm điện tử theo đúng Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản/phát hành 

xuất bản phẩm điện tử số 7540/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành 

cấp ngày 19 tháng 12 năm 2022 và bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản.  

2. Về chấp hành quy định đối với việc thực hiện xuất bản, phát hành 

xuất bản phẩm điện tử theo xác nhận đăng ký xuất bản điện tử 

2.1. Về thực hiện đăng ký xuất bản điện tử, theo báo cáo của Nhà xuất bản 

Lao động: 

a) Năm 2023: Số lượng tên xuất bản phẩm điện tử được Cục Xuất bản, In và 

Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản 110 tên xuất bản phẩm; Nhà xuất bản Lao 

động đã cấp quyết định xuất bản 79 xuất bản phẩm, trong đó:  

https://nxblaodong.com.vn/truy
https://nxblaodong.com.vn/
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- 57 xuất bản phẩm điện tử liên kết xuất bản; 

- 22 xuất bản phẩm điện tử đầu tư xuất bản; 

-  Nộp lưu chiểu 79 xuất bản phẩm. 

b) Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024: Số lượng tên xuất bản phẩm điện 

tử được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản 42 tên xuất bản 

phẩm; Nhà xuất bản Lao động đã cấp quyết định xuất bản 03 xuất bản phẩm, trong đó: 

- 03 xuất bản phẩm điện tử liên kết xuất bản; 

- 0 xuất bản phẩm điện tử đầu tư xuất bản; 

-  Nộp lưu chiểu 03 xuất bản phẩm. 

c) Số lượng tên xuất bản phẩm điện tử được xác nhận đăng ký xuất bản 

nhưng không thực hiện: 

- Năm 2023: 31 tên xuất bản phẩm (Văn bản số: 85/ĐKXB-NXBLĐ ngày 

09/4/2024 của Nhà xuất bản Lao động về danh mục các xuất bản phẩm và mã sách 

ISBN không thực hiện xuất bản trả lại năm 2023 kèm theo).  

- Năm 2024: Đang thực hiện. 

Nhận xét: Nhà xuất bản Lao động thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký xuất 

bản; thực hiện đúng xác nhận đăng ký xuất bản, trả lại mã ISBN không thực hiện 

theo quy định. 

2.2. Đoàn Thanh tra thực hiện kiểm tra 82 xuất bản phẩm điện tử và yêu 

cầu Nhà xuất bản Lao động cung cấp hồ sơ, tài liệu chi tiết của 82 xuất bản 

phẩm điện tử thực hiện xuất bản trong thời kỳ thanh tra (Văn bản yêu cầu cung 

cấp thông tin, tài liệu số 07/CV-ĐTT ngày 06/5/2024). 

a) Đối với 60 hồ sơ xuất bản phẩm điện tử liên kết xuất bản (tại Phụ lục 1 

kèm theo): 

- 60/60 xuất bản phẩm điện tử có Giấy xác nhận đăng ký xuất bản của 

Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

- 60/60 xuất bản phẩm điện tử có Hợp đồng liên kết xuất bản, tài liệu liên 

quan đến bản quyền tác giả. 

- 60/60 xuất bản phẩm điện tử có Quyết định xuất bản, bản thảo biên tập 

và ký duyệt theo quy định. 

- 60/60 xuất bản phẩm điện tử đã nộp lưu chiểu, có Quyết định phát hành 

theo quy định. 

b) Đối với 22 hồ sơ xuất bản phẩm điện tử do Nhà xuất bản Lao động đầu 

tư xuất bản (tại Phụ lục 2 kèm theo): 

- 22/22 xuất bản phẩm điện tử có Giấy xác nhận đăng ký xuất bản của 

Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

- 22/22 xuất bản phẩm điện tử có tài liệu liên quan đến bản quyền tác giả. 
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- 22/22 xuất bản phẩm điện tử có Quyết định xuất bản, bản thảo biên tập 

và ký duyệt theo quy định. 

- 22/22 xuất bản phẩm điện tử đã nộp lưu chiểu, có Quyết định phát hành 

theo quy định. 

Nhận xét: Nhà xuất bản Lao động thực hiện xuất bản phẩm điện tử đúng 

quy định về Đăng ký xuất bản; Quyết định xuất bản; Hợp đồng liên kết xuất 

bản; biên tập và ký duyệt bản thảo; nộp lưu chiểu; Quyết định phát hành. 

c. Kết quả kiểm tra trên trang Website: https://nxblaodong.com.vn 

- Nhà xuất bản Lao động có thiết bị, phần mềm kỹ thuật chống can thiệp, 

thay đổi và sao chép trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung xuất bản phẩm 

điện tử phát hành; có biện pháp kỹ thuật xác thực tính hợp pháp của người sử 

dụng khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử và phải bảo đảm tính riêng 

tư, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân; hệ thống máy chủ được cài đặt Firewall, 

phần mềm diệt virus chống xâm nhập trái phép thông qua mạng. 

- 82 xuất bản phẩm điện tử kiểm tra trên hệ thống của Nhà xuất bản Lao 

động đều hoạt động bình thường. 

Nhận xét: Nhà xuất bản Lao động thực hiện đúng quy định tại Điều 45 và 

khoản 2, khoản 3 Điều 46 Luật Xuất bản; Điều 17 và Điều 19 Nghị định  số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 

3. Về chấp hành các quy định chế độ báo cáo 

Nhà xuất bản Lao động thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý 

nhà nước theo đúng điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

III. KẾT LUẬN  

1. Về ưu điểm 

1.1. Nhà xuất bản Lao động nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra số 

349/QĐ-CXBIPH ngày 03/4/2024 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát 

hành; có tinh thần hợp tác trong suốt quá trình thanh tra; cung cấp đầy đủ, hồ sơ, 

tài liệu cũng như báo cáo, giải trình kịp thời, đúng nội dung mà Đoàn Thanh tra 

yêu cầu. 

 1.2. Nhà xuất bản Lao động chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về 

xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và liên kết xuất bản xuất bản phẩm 

điện tử theo quy định.   

2. Tồn tại, thiếu sót 

Việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu chưa khoa học; thủ tục hành chính trong việc 

cấp Quyết định xuất bản một số xuất bản phẩm không rà soát kỹ, dẫn đến thông 

https://nxblaodong.com.vn/
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tin về số thứ tự, mã số ISBN chưa chuẩn xác so với xác nhận đăng ký của Cục 

Xuất bản, In và Phát hành cấp. 
 

 IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  

1.1. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Nhà xuất bản Lao động phát triển xuất bản, 

phát hành xuất bản phẩm điện tử.  

1.2. Giao nhiệm vụ, đặt hàng Nhà xuất bản Lao động thực hiện các 

chương trình, đề án cung cấp xuất bản phẩm điện tử cho hệ thống tủ sách công 

đoàn, tủ sách công nhân. 

2. Đối với Nhà xuất bản Lao động 

2.1. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quy trình xuất bản; hoàn thiện quy 

chế nội bộ về lưu giữ hồ sơ, tài liệu và ban hành quyết định xuất bản. 

2.2. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản 

và các quy định pháp luật có liên quan về công nghệ, an toàn thông tin. 

Kết luận này gồm 13 (mười ba) trang, bao gồm 02 phụ lục./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c); 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Nhà xuất bản Lao động (để thực hiện);  

- Cổng TTĐT Bộ TTTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, ĐTT, LVT (12). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
Nguyễn Nguyên 
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Phụ lục 1 

Danh mục xuất bản phẩm điện tử liên kết xuất bản năm 2023-2024 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số:           /KL-CXBIPH ngày       /       /2024). 
 

 

Số 

TT 

Tên xuất bản phẩm Tác giả Số QĐ Ngàycấp Số XNĐKXB 

và Mã số ISBN 

1 Mobifone kết nối - Tập 1.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  14 10/01/2023 53-2023/CXBIPH/01-02/LĐ    

ISBN: 978-604-386-745-9 

2 Mobifone kết nối - Tập 2.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  140 22/12/2023 53-2023/CXBIPH/02-02/LĐ    

ISBN: 978-604-386-746-6 

3 21 chiến lược lãnh đạo bản thân dành cho doanh nhân Hary Trịnh 182 06/3/2023 571-2023/CXBIPH/03-33/LĐ    

ISBN: 978-604-393-163-1 

4 Trùng sinh nuôi sói con Y Nhân Vi Hoa,  183 08/3/2023 571-2023/CXBIPH/06-33/LĐ 

ISBN: 978-604-393-166-2 

5 Xương rồng nhỏ của Lục tiểu Xuyên Phù Quang Cẩm  184 08/3/2023 571-2023/CXBIPH/04-33/LĐ 

ISBN: 978-604-393-164-8 

6 Mobifone kết nối - Tập 3.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  298 22/3/2023 53-2023/CXBIPH/03-02/LĐ    

ISBN: 978-604-386-747-3 

7 Kim phượng hoa đình Tây Tử Tình,  7 04/4/2023 571-2023/CXBIPH/05-33/LĐ 

ISBN: 978-604-393-165-5 

8 Phương pháp đầu tư cổ phiếu TAB - Chiến lược đơn giản và 

hiệu quả với kỳ vọng lợi nhuận bền vững từ 15%/ năm 

Tuấn Anh 8 04/4/2023 721-2023/CXBIPH/01-41/LĐ 

ISBN: 978-604-393-323-9 

9 21 chiến lược lãnh đạo bản thân dành cho doanh nhân Hary Trịnh 9 12/4/2023 571-2023/CXBIPH/03-33/LĐ    

ISBN: 978-604-393-163-1 

10 Người yêu cũ là vợ tôi Phó Ngũ Dao 10 18/4/2023 937-2023/CXBIPH/02-52/LĐ 

ISBN: 978-604-393-436-6 

11 Mobifone kết nối - Tập 4.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  11 18/4/2023 53-2023/CXBIPH/04-02/LĐ    

ISBN: 978-604-386-748-0 

12 Yêu anh lính đặc chủng không quân Nữu Nữu Mật,  12 18/4/2023 937-2023/CXBIPH/03-52/LĐ 

ISBN: 978-604-393-437-3 

13 Tình cũ không rủ cũng tới Là Trẫm Đây,  13 11/5/2023 1005-2023/CXBIPH/02-61/LĐ 

ISBN: 978-604-393-468-7 

14 Yêu em như ngày đầu Tịch Hề,  14 11/5/2023 1005-2023/CXBIPH/01-61/LĐ 

ISBN: 978-604-393-467-0 

15 Mobifone kết nối - Tập 5.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  15 26/5/2023 53-2023/CXBIPH/05-02/LĐ    

ISBN: 978-604-386-749-7 

16 Đế tôn cuồng sủng: Đặc công thần y Phiếm Thứ Nguyên,  16 14/6/2023 1294-2023/CXBIPH/04-80/LĐ 

ISBN: 978-604-393-665-0 
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17 Sắp bị ác long xơi tái Phiếm Thứ Nguyên,  17 14/6/2023 1294-2023/CXBIPH/01-80/LĐ 

ISBN: 978-604-393-662-9 

18 Y Phi cầm quyền Phiếm Thứ Nguyên. 18 14/6/2023 1294-2023/CXBIPH/03-80/LĐ 

ISBN: 978-604-393-664-3 

19 Hôm nay Phó gia không giả vờ bệnh nữa Na Nhất Lũ Hạnh Phúc,  19 14/6/2023 1328-2023/CXBIPH/19-87/LĐ 

ISBN: 978-604-393-701-5 

20 Mobifone kết nối - Tập 6.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  20 15/6/2023 53-2023/CXBIPH/06-02/LĐ    

ISBN: 978-604-386-750-3 

21 101 cách cua đổ đại lão hàng xóm Đồng Vu, 21 14/7/2023 2016-2023/CXBIPH/07-127/LĐ 

ISBN: 978-604-393-993-4 

22 Cố tổng, trợ lý của cô đẹp trai quá! Phó Cửu, Yueheng,   22 14/7/2023 2198-2023/CXBIPH/01-143/LĐ 

ISBN: 978-604-480-076-9 

23 Yêu đi, Giang Tiểu thư! Ô Vân Nhiễm Nhiễm,  23 14/7/2023 2195-2023/CXBIPH/01-146/LĐ 

ISBN: 978-604-480-075-2 

24 Mobifone kết nối - Tập 7.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  24 20/7/2023 2016-2023/CXBIPH/01-127/LĐ    

ISBN: 978-604-393-987-3 

25 Mobifone kết nối - Tập 8.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  25 18/8/2023 2016-2023/CXBIPH/02-127/LĐ    

ISBN: 978-604-393-988-0 

26 Cứ yêu cứ chiều Nhất Lộ Phiền Hoa,  29 13/9/2023 2830-2023/CXBIPH/07-181/LĐ 

ISBN: 978-604-480-394-4 

27 Mobifone kết nối - Tập 9.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  30 21/9/2023 2016-2023/CXBIPH/03-127/LĐ    

ISBN: 978-604-393-989-7 

28 Tựa như sao rơi Dữ Hàng,  31 10/10/2023 3340-2023/CXBIPH/11-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-593-1 

29 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - Thu hút thiện cảm, tạo 

dựng lòng tin 

Dale Carnegie,  32 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/02-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-584-9 

30 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - Trở thành người lãnh 

đạo hiệu quả 

Dale Carnegie,  33 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/01-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-583-2 

31 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - Biến cuộc đời ngắn 

ngủi trở nên tuyệt vời  

Dale Carnegie,  34 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/03-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-585-6 

32 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - 10 bước để có cuộc 

sống trọn vẹn   

Dale Carnegie,  35 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/04-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-586-3 

33 Tủ sách thành công của Dale Carnegie -Sống can đảm - Đời 

viên mãn 

Dale Carnegie,  36 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/05-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-587-0 

34 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - Thay đổi để thành công Dale Carnegie,  37 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/06-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-588-7 

35 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - Giải quyết xung đột 

trong cuộc sống - Resolve Conflicts In Your Life 

 

Dale Carnegie,  38 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/07-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-589-4 
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36 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - Chiến thắng nỗi lo và 

sự căng thẳng 

Dale Carnegie,  39 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/08-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-590-0 

37 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - Cải thiện giao tiếp 

vươn tới thành công 

Dale Carnegie,  40 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/09-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-591-7 

38 Tủ sách thành công của Dale Carnegie - Chuẩn bị để thăng tiến 

trong sự nghiệp 

Dale Carnegie,  41 11/10/2023 3340-2023/CXBIPH/10-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-592-4 

39 Mobifone kết nối - Tập 10.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  42 18/10/2023 2016-2023/CXBIPH/04-127/LĐ    

ISBN: 978-604-393-990-3 

40 Chỉ cho phép hôn anh say đắm Mộ Thính Phong,  43 24/10/2023 3340-2023/CXBIPH/13-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-595-5 

41 Phu quân Phật hệ học hư rồi Tam Mộc Du Du 45 17/11/2023 3340-2023/CXBIPH/14-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-596-2 

42 Rẽ dòng đời chọn lấy một người thương Lê Hoàng San 46 17/11/2023 3704-2023/CXBIPH/01-229/LĐ 

ISBN: 978-604-480-736-2 

43 Chúng ta cách nhau một bước chân Tùng Lê 47 17/11/2023 3704-2023/CXBIPH/03-229/LĐ 

ISBN: 978-604-480-738-6 

44 Tổ tông toàn năng sống lại Lục Thiên Thư,  48 17/11/2023 3340-2023/CXBIPH/12-201/LĐ 

ISBN: 978-604-480-594-8 

45 Mobifone kết nối - Tập 11.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  49 21/11/2023 2016-2023/CXBIPH/05-127/LĐ    

ISBN: 978-604-393-991-0 

46 Tro tàn Nhật Lan 50 24/11/2023 2830-2023/CXBIPH/06-181/LĐ 

ISBN: 978-604-480-393-7 

47 Đừng ghét tuyết rơi Nhật Lan 51 24/11/2023 2830-2023/CXBIPH/03-181/LĐ 

ISBN: 978-604-480-390-6 

48 Dạ Lưu Dư Bạch Mạc Hề,  55 06/12/2023 4203-2023/CXBIPH/10-252/LĐ 

ISBN: 978-604-480-961-8 

49 Nhật ký xuyên nhanh của Du Lam Nguy Tiếu,  56 07/12/2023 4413-2023/CXBIPH/01-274/LĐ 

ISBN: 978-604-9943-46-1 

50 Mobifone kết nối - Tập 12.2023 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  64 20/12/2023 2016-2023/CXBIPH/06-127/LĐ    

ISBN: 978-604-393-992-7 

51 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát huy vai trò của khoa học, công 

nghẹ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Tây Ninh 

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở khoa học và 

công nghệ, Trưởng chính trị tỉnh Tây 

Ninh 

65 22/12/2023 4792-2023/CXBIPH/01-291/LĐ   

ISBN: 978-604-320-343-1 

52 Đại Yến có một nữ thần thám Kim Trùng Lâu, 66 26/12/2023 4636-2023/CXBIPH/02-283/LĐ 

ISBN: 978-604-301-300-9 

53 Tướng quân đợi gả Mộng Tam Sinh,  67 26/12/2023 4636-2023/CXBIPH/01-283/LĐ 

ISBN: 978-604-301-299-6 

54 Chúng mình sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau Lê Hoàng San 69 26/12/2023 3704-2023/CXBIPH/02-229/LĐ 

ISBN: 978-604-480-737-9 
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55 Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ: Tạo thói quen tốt, bỏ thói 

quen xấu bằng phương pháp đơn giản mà hiệu quả (Đã bán trên 

15 triệu bản) 

James Clear 78 28/12/2023  

3926-2023/CXBIPH/03-241/LĐ 

ISBN: 978-604-480-811-6 

56 Có ai khác trong tôi (Những trải nghiệm và nỗ lực vượt qua 

chứng rối loạn tâm lý của 31 tác giả viết cho giới trẻ) 

Nhiều tác giả,  

Jessica Burkhart (biên soạn) 

77 28/12/2023 3926-2023/CXBIPH/02-241/LĐ 

ISBN: 978-604-480-810-9 

57 Lực lượng mãnh hổ: Cuộc điều tra không khoan nhượng về tội 

ác chiến tranh năm 1967 ở miền Trung Việt Nam 

Michael Sallah & Mitch Weiss (Tác giả 

đoạt giải Pulitzer 2004) 

76 28/12/2023  

3926-2023/CXBIPH/04-241/LĐ 

ISBN: 978-604-480-812-3 

58 Mobifone kết nối - Tập 1.2024 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  1 19/01/2024 93-2024/CXBIPH/01-04/LĐ 

ISBN: 978-604-320-697-5 

59 Mobifone kết nối - Tập 2.2024 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone  5 21/02/2024 93-2024/CXBIPH/02-04/LĐ 

ISBN: 978-604-320-713-2 

60 Tết ở làng địa ngục Thảo Trang 8 07/3/2024 209-2024/CXBIPH/04-14/LĐ 

ISBN: 978-604-320-565-7 
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Phụ lục 2 

Danh mục xuất bản phẩm điện tử Nhà xuất bản đầu tư xuất bản 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số:           /KL-CXBIPH ngày       /       /2024). 
 
 

 

Số 

TT 

Tên xuất bản phẩm Tác giả Số QĐ Ngày cấp Số XNĐKXB 

và Mã số ISBN 

1 Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 

(Sách chuyên khảo) 

Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn 1 30/3/2023 557-2023/CXBIPH/04-25/LĐ    

ISBN: 978-604-393-158-7 

2 Giải pháp thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt 

Nam trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP, EVFTA (Sách 

chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Thị Thùy Yên (Chủ biên) 2 30/3/2023 557-2023/CXBIPH/03-25/LĐ    

ISBN: 978-604-393-157-0 

3 Lựa chọn hôn nhân và mối quan hệ trong gia đình công nhân khu 

công nghiệp (Sách chuyên khảo) 

PGS. TS. Đặng Thị Hoa - TS. Bùi Thị 

Hương Trầm 

3 30/3/2023 557-2023/CXBIPH/02-25/LĐ    

ISBN: 978-604-393-156-3 

4 Vai trò đại diện của công đoàn cơ sở đối với đoàn viên và người 

lao động tại doanh nghiệp (Sách chuyên khảo) 

Trần Thanh Hải - 

 Phạm Thị Thu Lan (Đồng chủ biên) 

4 30/3/2023 557-2023/CXBIPH/01-25/LĐ    

ISBN: 978-604-393-155-6 

5 Giải pháp việc làm cho người lao động sau dịch bệnh Covid-19 ở 

Việt Nam (Sách chuyên khảo) 

PGS. TS. Đỗ Anh Tài (Chủ biên),  

TS. Bùi Thị Minh Hằng, TS. Phương 

Hữu Khiêm, TS. Đỗ Đình Long 

5 30/3/2023 557-2023/CXBIPH/05-25/LĐ    

ISBN: 978-604-393-159-4 

6 Cẩm nang về công tác nữ công dành cho công đoàn cơ sở Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam 

 

6 30/3/2023 557-2023/CXBIPH/06-25/LĐ    

ISBN: 978-604-393-160-0 

7 Đổi mới công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn Việt Nam 

thông qua mạng xã hội (Sách chuyên khảo) 

TS. Lê Cao Thắng - ThS. Vũ Thị Giáng 

Hương 

44 07/11/2023 937-2023/CXBIPH/01-52/LĐ 

ISBN: 978-604-393-435-9 

8 Sổ tay Những giá trị tốt đẹp của tôn giáo đối với đời sống xã hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban 

Tuyên giáo, Viện nghiên cứu Tôn giáo 

52 29.11 4203-2023/CXBIPH/08-252/LĐ  

ISBN: 978-604-480-959-5 

9 Sổ tay Tín ngưỡng ở Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban 

Tuyên giáo, Viện nghiên cứu Tôn giáo 

53 29/11/2023 4203-2023/CXBIPH/07-252/LĐ  

ISBN: 978-604-480-958-8 

10 Sổ tay Cách ứng xử đối với các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt 

Nam 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban 

Tuyên giáo, Viện nghiên cứu Tôn giáo 

54 29/11/2023 4203-2023/CXBIPH/06-252/LĐ 

ISBN: 978-604-480-957-1 

11 Hành xử theo pháp luật - Các tình huống thường gặp trong doanh 

nghiệp dành cho người  lao động 

LS.ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài 57 08/12/2023 4381-2023/CXBIPH/01-271/LĐ  

ISBN: 978-604-9943-21-8 

12 Mới đi làm từ A-Z (Những thông tin cơ bản người lao động cần 

biết) 

Trân Huyền Trần 58 08/12/2023 4381-2023/CXBIPH/02-271/LĐ  

ISBN: 978-604-9943-23-2 

13 Tủ sách kỹ năng dành cho người lao động - Kỹ năng làm việc 

nhóm 

PGS. TS. Lê Thái Phong 

TS. Phạm Thị Mỹ Dung 

ThS. Nguyễn Diệu Ninh 

61 12/12/2023 4203-2023/CXBIPH/04-252/LĐ 

ISBN: 978-604-480-955-7 
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14 Tủ sách kỹ năng dành cho người lao động - Kỹ năng học tập hiệu 

quả 

PGS. TS. Lê Thái Phong, 

TS. Phạm Thị Mỹ Dung, 

ThS. Nguyễn Diệu Ninh 

62 12/12/2023 4203-2023/CXBIPH/03-252/LĐ 

ISBN: 978-604-480-954-0 

15 Hỏi đáp về nội dung pháp luật mới dành cho cán bộ công đoàn và 

người lao động 

Đặng Thị Mai Anh 63 12/12/2023 4203-2023/CXBIPH/02-252/LĐ  

ISBN: 978-604-480-953-3 

16 Những con người tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc 

Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam  70 26/12/2023 1328-2023/CXBIPH/14-87/LĐ 

ISBN: 978-604-393-696-4 

17 Vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ việc làm của người lao 

động trước tác động của chuyển đổi số (Sách chuyên khảo) 

Ngọ Duy Hiểu, Phạm Thị Thu Lan (Đồng 

chủ biên) 

71 26/12/2023 1328--2023/CXBIPH/18-87/LĐ 

ISBN: 978-604-393-700-8 

18 Mô hình tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn trong khu vực phi 

chính thức ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) 

Viện Công nhân và Công đoàn  

TS.Vũ Minh Tiến (Chủ biên) 

72 26/12/2023 1328--2023/CXBIPH/15-87/LĐ 

ISBN: 978-604-393-697-1 

19 Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát 

huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội 

ngũ trí thức trong tình hình mới 

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao Động 

Việt Nam 

73 26/12/2023 1328-2023/CXBIPH/13-87/LĐ 

ISBN: 978-604-393-695-7 

20 Giải pháp thực hiện quyền lao động nữ trong doanh nghiệp và vai 

trò của công đoàn 

Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao Động 

Việt Nam  

Thạc sĩ Trần Thu Phương ( chủ biên) 

74 26/12/2023 1328--2023/CXBIPH/16-87/LĐ 

ISBN: 978-604-393-698-8 

21 Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho công nhân Việt Nam 

hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn Thị Huyền Trang (Chủ biên), 

TS. Lê Trung Kiên, ThS. Nguyễn Thị 

Hiền, Nguyễn Thị Hương Mai, Nguyễn 

Thị Tuyết Mai 

75 26/12/2023 1328--2023/CXBIPH/14-87/LĐ 

ISBN: 978-604-393-699-5 

22 Nguyên tắc, chế độ ăn và bộ thực đơn mẫu cho bữa ăn ca của 

người lao động 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - 

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao 

động; TS. Đỗ Trần Hải (Chủ biên); TS. 

Vũ Xuân Trung  

TS. BS. Đỗ Thị Phương Hà; TS. Phạm 

Thị Ngân  

79 28/12/2023 4730-2023/CXBIPH/01-288/LĐ  

ISBN: 978-604-301-472-3 
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